
Ngày tháng Chi tiết Thu Chi Tồn

Tồn tháng 01/2016 mang sang 80 441 252

02/02/2016 Anh chị Dao Van Vuong, Nguyen Thi Phong 500 000 80 941 252

29/02/2016 Chi chợ 1 700 000 79 241 252

01/03/2016 Thu bán phiếu 234 000 79 475 252

Chi chợ 603 000 78 872 252

03/03/2016 Thu bán phiếu 290 000 79 162 252

Chi chợ 1 052 000 78 110 252

Nguyễn Hạnh Thùy Trang - 41/2 Hoàng Diệu 300 000 78 410 252

Cao Nhật Thành - 32 D Hoàng Diệu 300 000 78 710 252

05/03/2016 Thu bán phiếu 202 000 78 912 252

Chi chợ 690 000 78 222 252

Hoàng Thị Hảo - Úc 2 000 000 80 222 252

08/03/2016 Thu bán phiếu 240 000 80 462 252

Chi chợ 2 175 000 78 287 252

Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 100 000 78 387 252

Ông bà Phùng - Huyền Oanh - Canada 2 000 000 80 387 252

Ông Nguyễn Hữu Thư - France : 10 eruro * 25,000 250 000 80 637 252

10/03/2016 Thu bán phiếu 270 000 80 907 252

Chi chợ 480 000 80 427 252

Gđ Ông Trương Công Oai - Yersin 2 000 000 82 427 252

11/03/2016 Anh(chị) Doanh 500 000 82 927 252

12/03/2016 Thu bán phiếu 214 000 83 141 252

Chi chợ 500 000 82 641 252

15/03/2016 Thu bán phiếu 354 000 82 995 252

Chi chợ 491 000 82 504 252

MTQ ẩn danh - quán cà phê 179 Nguyễn Công Trứ 500 000 83 004 252

Thực Khác 50 000 83 054 252

Ông Trương Sĩ Thực - Canada 500 000 83 554 252

17/03/2016 Thu bán phiếu 342 000 83 896 252

Chi chợ 470 000 83 426 252

Bà Phạm Thị Bo - 13/2 Hoàng Diệu 100 000 83 526 252

Bà Phạm Thị Lan - Nguyên Tử Lực 200 000 83 726 252

Thực khách 10 000 83 736 252

19/03/2016 Thu bán phiếu 240 000 83 976 252

Chi chợ 331 000 83 645 252

22/03/2016 Thu bán phiếu 344 000 83 989 252

Chi chợ 800 000 83 189 252

Gđ Trần Hoàng Thoại An 3 000 000 86 189 252

24/03/2016 Thu bán phiếu 388 000 86 577 252

Chi chợ 490 000 86 087 252

25/03/2016 Chú Nguyên - Thác prenn 200 000 86 287 252
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26/03/2016 Thu bán phiếu 304 000 86 591 252

Chi chợ 550 000 86 041 252

29/03/2016 Thu bán phiếu 434 000 86 475 252

Chi chợ 799 000 85 676 252

MTQ ẩn danh - 60 Trần Khánh Dư 100 000 85 776 252

Ông Nghĩa - USA 2 000 000 87 776 252

31/03/2016 Thu bán phiếu 422 000 88 198 252

Chi chợ 2 265 000 85 933 252

Cô Chieu Doan ( USA) + Dao Van Vuong 1 000 000 86 933 252

Cộng 19 888 000 13 396 000 86 933 252

Thu Chi Tồn

80 441 252

15 610 000

4 278 000

13 396 000

19 888 000 13 396 000 86 933 252

ĐVT: VNĐ

Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Lương cô Hồng T2/2016 1 700 000            

1 700 000            

Thịt đùi kg 5 70 000                     350 000               

Thịt xay kg 2 70 000                     140 000               

Rau muống kg 7 7 000                       49 000                 

Hành lá kg 1 14 000                     14 000                 

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

603 000               

Thịt xay kg 4 70 000                     280 000               

Bí đao kg 7 8 000                       56 000                 

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

Xe buýt chở rau chuyến 1 40 000                     40 000                 

Điện thoại T1/2016 217 000               

Nước T3/2016 409 000               

1 052 000            

Thịt xay kg 4 70 000                     280 000               

Mắm cá kg 1 100 000                   100 000               

Tiêu kg 0.5 200 000                   100 000               

Hủ đựng gia vị - 12 cái 100 000               

Sọt rác cái 1 60 000                     60 000                 

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

690 000               

Thịt gà kg 10 45 000                     450 000               

Cà ri gói 2 10 000                     20 000                 

Hành lá kg 1 15 000                     15 000                 

Ga bình 2 820 000                   1 640 000            

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

CMTX

Chi tiết

* Tồn đầu kì

01/03/2016

Tổng theo ngày 

CMKTX

Tiền bán phiếu (2.139 phiếu)

Tổng chi phí

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY - THÁNG 02+03/2016

* Tồn quỹ tháng 3/2016

29/02/2016
Tổng theo ngày 

03/03/2016

Tổng theo ngày 

05/03/2016

Tổng theo ngày 

08/03/2016



2 175 000            

Thịt xay kg 6 70 000                     420 000               

Cà chua kg 1 10 000                     10 000                 

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

480 000               

Thịt đùi kg 5 70 000                     350 000               

Dưa cải kg 10 10 000                     100 000               

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

500 000               

Thịt cốt lết kg 3 77 000                     231 000               

Hành lá kg 1 14 000                     14 000                 

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

Điện thoại T2/2016 196 000               

491 000               

Thịt xay kg 6 70 000                     420 000               

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

470 000               

Chả cá kg 4 60 000                     240 000               

Cà chua kg 2 10 000                     20 000                 

Rau muống kg 3 7 000                       21 000                 

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

331 000               

Thịt gà kg 10 45 000                     450 000               

Rau muống kg 4 7 000                       28 000                 

Hành lá kg 1 15 000                     15 000                 

Cà ri gói 2 10 000                     20 000                 

Điện T2/2016 128 000               

Điện T3/2016 109 000               

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

800 000               

Thịt xay kg 6 70 000                     420 000               

Cà chua kg 2 10 000                     20 000                 

Chuối kg 10 5 000                       50 000                 

490 000               

Cá nục kg 10 55 000                     550 000               

550 000               

Thịt đùi kg 8 70 000                     560 000               

Hành lá kg 1 12 000                     12 000                 

Chuối kg 15 5 000                       75 000                 

Dung dịch pha nước rửa chén gói 1 130 000                   130 000               

Phí vệ sinh 22 000                 

799 000               

Thịt xay kg 7 70 000                     490 000               

Chuối kg 15 5 000                       75 000                 

Lương cô Hồng T3/2016 1 700 000            

2 265 000            

13 396 000   

08/03/2016

Tổng theo ngày 

10/03/2016

Tổng theo ngày 

12/03/2016

Tổng theo ngày 

15/03/2016

Tổng theo ngày 

17/03/2016

Tổng theo ngày 

19/03/2016

Tổng theo ngày 

22/03/2016

Tổng theo ngày 

31/03/2016

Tổng theo ngày 

Tổng 

24/03/2016

Tổng theo ngày 

26/03/2016
Tổng theo ngày 

29/03/2016

Tổng theo ngày 


